
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

BẢNG BÁO GIÁ BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NĂM HỌC: 2023 - 2024 

(Dự kiến) 

Mức giá tổng cộng cho bộ sách là 400.000 đồng. Đây là giá dự kiến. Trường sẽ hoàn trả tiền dư 

hoặc thu thêm theo thực tình hình thực tế khi học sinh nhận sách. 

 

Học sinh có nhu cầu nhờ nhà trường mua hộ: Đăng ký (theo Link https://bit.ly/sgkthpthanthuyen) và 

đóng tiền trực tiếp tại Phòng tài vụ của trường. 

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN: ĐẾN HẾT 30/8/2023 

Lưu ý: việc đăng ký này là nhờ nhà trường mua hộ, học sinh tự nguyện đăng ký theo nhu 

cầu. Học sinh có thể tự túc mua sách theo danh mục và theo tình hình thực tế khi nhập học. 

ĐVT: đồng 

Stt Loại hình Tên sách Tên tác giả Đvt Giá 

bìa 

NXB Ghi 

chú 

1 Môn bắt buộc Ngữ văn 10, 

tập 1 

Nguyễn Thành Thi ( Chủ 

biên),Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy 

Cuốn 24.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

2 Môn bắt buộc Ngữ văn 10, 

tập 2 

Nguyễn Thành Thi ( Chủ 

biên),Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy 

Cuốn 20.000   

3 Môn bắt buộc Toán 10, tập 1 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Trần Đức Huyên (Chủ 

biên ) - bộ Chân trời sáng tạo 

Cuốn 21.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

4 Môn bắt buộc Toán 10, tập 2 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Trần Đức Huyên (Chủ 

biên ) - bộ Chân trời sáng tạo 

Cuốn 17.000   

5 Môn bắt buộc Lịch sử 10 Hà Minh Hồng ( Chủ biên ), 

Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai _ có 

điều chỉnh 

Cuốn 17.000 CHÂN TRỜI 

SÁNG TẠO 

  

6 Môn bắt buộc GDQP-AN 10 Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh 

Cuốn 17.000 NXBĐHSP 

Cánh diều 

  

7 Môn bắt buộc Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 ( 

Bản 1 ) 

Đinh Thị Kim Thoa,Vũ Quang 

Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên),Vũ 

Phương Liên,Cao Thị Châu 

Thủy(đồng Chủ biên) 

Cuốn 16.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

8 Môn bắt buộc Giáo dục thể 

chất 10 -Bóng 

chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ 

biên),Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên) 

Cuốn 12.000 KẾT NỐI TRI 

THỨC 
Học 1 

trong 2 

nội 

dung 9 Môn bắt buộc Giáo dục thể 

chất 10 -Bóng 

rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ 

biên),Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên) 

Cuốn 11.000 KẾT NỐI TRI 

THỨC 

10 Môn bắt buộc Tiếng Anh 10 - 

Friends Global  

Student book 

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh 

Đông Hải,Nguyễn Thùy Liên, 

Huỳnh Ngọc Thùy Trang.... 

Cuốn 99.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

11 Môn tự chọn Địa lí 10 Nguyễn Kim Hồng ( Tổng Chủ 

biên),Phan Văn Phú,Mai Phú 

Thanh ( đồng Chủ biên) 

Cuốn 26.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

12 Môn tự chọn Vật lí 10 Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ 

biên ) 

Cuốn 24.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

13 Môn tự chọn Hóa học 10 Cao Cự Giác ( Chủ biên ) Cuốn 21.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

  

14 Môn tự chọn Tin học 10 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức 

Đông, Nguyễn Đình Hóa 

Cuốn 32.000 NXBĐHSP 

Cánh diều 

  

https://bit.ly/sgkthpthanthuyen


15 Môn tự chọn GDKT& PL 10 Huỳnh Văn Sơn(Tổng Chủ biên 

),Đỗ Công Nam,Phạm Mạnh 

Thắng (đồng Chủ biên) 

Cuốn 27.000 NXBGDVNChân 

trời sáng tạo 

  

16 Môn tự chọn Sinh học 10 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê 

Thị Phương Hoa 

Cuốn 28.000 NXBĐHSP 

Cánh diều 

  

17 Môn tự chọn CN10: CN 

trồng trọt 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ 

biên), Vũ Thanh Hải. 

Cuốn 25.000 NXB Đại Học 

Huế 

Cánh diều 

  

18 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Toán 10 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Trần Đức Huyên (Chủ 

biên ) - bộ Chân trời sáng tạo 

Cuốn 11.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 
Mỗi 

lớp chỉ 

học 3 

chuyên 

đề 19 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Hóa học 10 

Cao Cự Giác ( Chủ biên ) Cuốn 13.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

20 Sách Chuyên 

đề  

Các chuyên đề 

học tập Sinh 

học 10 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 

Đinh Quang Báo (Chủ biên), 

Phan Duệ Thanh 

Cuốn 18.000 NXBĐHSP 

Cánh diều 

21 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 10 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn 

Tùng (đồng Chủ biên) 

Cuốn 16.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

22 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 10 

Hà Minh Hồng ( Chủ biên ) Cuốn 12.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

23 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Địa lí 10 

Phan Văn Phú,Mai Phú Thanh ( 

đồng Chủ biên) 

Cuốn 8.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

24 Sách Chuyên 

đề  

Các chuyên đề 

học tập Tin học 

10: Khoa học 

máy tính 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thuỷ (Chủ biên), 

Hoàng Vân Đông 

Cuốn 18.000 NXBĐHSP 

Cánh diều 

25 Sách Chuyên 

đề  

Chuyên đề học 

tập Vật lí 10 

Phạm Nguyễn Thành Vinh(Chủ 

biên),Nguyễn Lâm Duy , Đoàn 

Hồng Hà 

Cuốn 15.000 NXBGDVN 

Chân trời sáng tạo 

                 Tổng cộng (dự kiến):                           400.000   

 


